
Ma trận đề thi cuối kì II môn Tiếng Việt lớp 3
Năm học: 2022 – 2023

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1.Đọc hiểu văn bản:
- Biết nêu nhận xét đơn giản một sô hình ảnh, nhân vật hoặc chi tiết trong bài đọc; liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.
- Hiểu ý chính của đoạn văn, nội dung bài
- Biết rút ra bài học, thông tin đơn giản từ bài học.
	  Số câu
	
6
	
	
 

	

	
	

	
6
	


	
	Câu số
	
1,2,3,4,7,8
	
	

	

	
	
	1,2,3,4,7,8
	

	
	Số điểm
	
3
	
	

	

	
	


	
3
	


	2.Kiến thức Tiếng Việt: 
- Nhận biết được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm, tính chất.
- Biết đặt câu và TLCH theo các kiểu câu: Câu giới thiệu, câu nêu đặc điểm, câu nêu hoạt động, câu khiến, câu hỏi, câu cảm, câu kể.
- Biết sử dụng biện pháp so sánh để đặt câu.
- Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu hỏi chấm.

	Số câu
	


	

1
	

	

1

	


	

1
	


	

3

	
	Câu số
	
	
5
	

	
9

	
	
6

	
	
5,6,9


	
	Số điểm
	


	
1
	


	
1

	


	
1

	


	
3


	Tổng
	Số câu
	6
	1
	
	1
	
	2
	6
	3

	
	Số điểm
	3
	1
	
	1
	
	2
	3
	3









	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU
       TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II- LỚP 3
NĂM HỌC:  2022 - 2023
MÔN : TIẾNG VIỆT
[bookmark: _GoBack]( Thời gian làm bài : 60 phút)



Họ và tên: .............................................................................................Lớp ...........................
Trường : Tiểu học Quyết Thắng

	Điểm đọc
	Điểm viết
	Điểm chung
	NHẬN XÉT CỦA GV

	


	
	
	



A. KIỂM TRA VIẾT ( 35 phút)
1.Nghe – viết ( 4 điểm) ( 15 phút)
         Bài viết:  Ngày như thế nào là đẹp? ( Từ Kiến lau mồ hôi đến thoải mái.) – Sách Tiếng Việt 3 -Tập II trang 63. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. Luyện tập ( 6 điểm) ( 20 phút)
Đề bài: Viết đoạn văn về một nhân vật em yêu thích trong câu chuyện đã đọc, đã nghe. ( 6 điểm)
G: 
- Tên nhân vật.
- Tên câu chuyện kể về nhân vật.
- Những điều em yêu thích ở nhân vật.
- Lí do em yêu thích nhân vật.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














A. BÀI ĐỌC HIỂU:
I. Đọc thầm bài văn sau: ( 25 phút) ( 6 điểm )
CHIẾC ÁO MỚI NGÀY XUÂN
Tôi nhớ mãi ngày mẹ mua cho tôi chiếc áo mới vào dịp Tết. Chiếc áo có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ làm lòng tôi cứ rộn lên. Không biết những năm khó khăn ấy, bằng cách nào bố mẹ có thể mua cái áo đó cho tôi. Có thể là tiền từ mẻ sắn mẹ lên đồi vun trồng lúc mờ sớm. Cũng có thể là tiền từ con gà mái đang lên ổ đẻ mẹ chăm bẵm cả một năm. Và cũng có thể mẹ phải vay mượn tiền hàng xóm...
Tết năm ấy với tôi cái gì cũng đẹp hơn, vui hơn gấp trăm lần. Tôi cứ chạy khắp nhà hát véo von đủ các bài, làm đủ mọi việc mà không phụng phịu, dỗi hờn như mọi năm. Thi thoảng lại liếc mắt nhìn chiếc áo mới, dường như cái áo đang mỉm cười với mình, cùng hát với mình.
Đêm Giao thừa, mẹ bảo mặc áo mới. Tôi cầm cái áo trên tay hít hà mùi vải mới, vừa muốn mặc, vừa không nỡ. Dù chiều đã đun nước hương bưởi để tắm gội tất niên, nhưng từ khi mặc áo mới, tôi chỉ cảm thấy một mùi thơm rất lạ. Có lẽ đó là mùi của niềm vui.
Sau này, cuộc sống bớt khó khăn, Tết nào mẹ cũng sắm cho anh em tôi quần áo mới. Những bộ quần áo đó dù giá có cao hơn, chất vải có tốt hơn, tôi vẫn yêu chiếc áo mới thời khó năm nào. 
(Theo Vũ Thị Huyền Trang) 

Câu 1: Chiếc áo có đặc điểm gì? 
A. Có những bông hoa vàng.
B. Có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ.
C. Có những bông hoa vàng nhuỵ đỏ làm lòng tôi cứ rộn lên.
Câu 2: Vì sao bạn nhỏ thấy Tết năm ấy đẹp hơn, vui hơn những năm trước?
A. Vì bạn có chiếc áo mới rất đẹp.
B. Vì bạn làm được nhiều việc giúp bố mẹ.
C. Vì mọi người đều thấy vui trong ngày Tết.
Câu 3: Mẹ bảo bạn mặc áo mới khi nào?  
A. Đi chơi cuối tuần
B. Vào năm học mới
C. Đêm Giao thừa
Câu 4: Mặc chiếc áo, bạn nhỏ thấy mùi gì?
A. Mùi hương bưởi
B. Mùi niềm vui
C. Mùi nước giặt
Câu 5: Vì sao bạn nhỏ yêu chiếc áo mới thời khó khăn hơn những chiếc áo đắt tiền sau này? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



      
Câu 6 : Viết câu có hình ảnh so sánh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 7. Từ có nghĩa giống với “niềm vui” là từ nào dưới đây?
A. Vui sướng
B. Nỗi buồn
C. Đau khổ
Câu 8: Dấu câu nào phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “Chiếc áo mẹ mua cho con đẹp quá       ”
A. Dấu chấm   
     B. Dấu hai chấm
     C. Dấu chấm than
    Câu 9: Trả lời câu hỏi sau: “Cái bàn học của em được làm bằng gì?”
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



I. Đọc thành tiếng: ( 4 điểm)
	Mỗi học sinh đọc một đoạn văn hoặc đoạn thơ ( khoảng 70 – 80 tiếng/phút) trong số các bài tập đọc đã học ở sách Tiếng Việt lớp 3, tập 2.


















	PHÒNG GD& ĐÀO TẠO TX ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH QUYẾT THẮNG
	     BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 – 2023 
MÔN: TIẾNG VIỆT -  LỚP 3


	
	


I/ Kiểm tra viết ( 10 điểm)
1. Nghe-viết: ( 4 điểm)
- Đảm bảo tốc độ: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, đúng mẫu, đúng cỡ chữ: 1 điểm
- Mắc không quá 5 lỗi chính tả: 1 điểm 
(Từ lỗi thứ 6, mỗi lỗi chính tả trong bài viết sai, lẫn phụ âm đầu, vần, thanh, viết hoa không đúng quy định... không cho điểm)
- Trình bày đúng quy định, viết sạch đẹp, khoảng cách giữa các chữ, con chữ phù hợp: 1 điểm
2. Luyện tập: ( 6 điểm)
* Nội dung: 3 điểm
- Tên nhân vật.: 0,5 điểm
- Tên câu chuyện kể về nhân vật. 0,5 điểm
- Những điều em yêu thích ở nhân vật. 1 điểm
- Lí do em yêu thích nhân vật. 1 điểm
          * Kĩ năng: 3 điểm
- Chữ viết đẹp, trình bày sạch sẽ, mắc không quá 5 lỗi chính tả: 1đ
- Diễn đạt rõ ý, sử dụng đúng dấu câu, lời văn tự nhiên, chân thực: 1đ
- Dùng từ chính xác, dùng từ ngữ miêu tả hay, phù hợp: 1đ
* Chú ý: Tuỳ theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt, về chữ viết…có thể cho các mức điểm: 3,5;  3; 2,5; 2;...
II. Kiểm tra đọc: (10 điểm)
1. Đọc hiểu: ( 6 điểm) 
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	7
	8

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	A
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 5 :(1điểm)     Vì trong lúc gia đình khó khăn, mẹ đã chắt chiu để mua cho bạn chiếc áo đó.
Câu 6:(1 điểm)     Học sinh viết được câu có hình ảnh so sánh
Câu 9:(1 điểm)     Cái bàn học của em được làm bằng gỗ. ( bằng sắt,....) 
2. Đọc thành tiếng: (4 điểm) GV cho HS bắt thăm đề bài đọc và trả lời một câu hỏi liên quan đến nội dung đoạn vừa đọc.
- Đọc to, rõ ràng, tốc độ đọc đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, đúng từ (không sai quá 5 tiếng): 1điểm
(Đọc sai quá 5 lỗi: phụ âm đầu, sai tiếng, thiếu tiếng... không cho điểm)
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc : 1 điểm
	* Lưu ý:- Giáo viên chấm cần linh hoạt khi cho điểm.
	- Điểm của bài kiểm tra là điểm trung bình cộng của bài kiểm tra đọc và kiểm tra viết, được làm tròn theo nguyên tắc: 
	+ Từ 0,5 điểm trở lên được làm tròn thành 1 điểm.
+ Dưới 0,5 điểm làm tròn thành 0 điểm.

* ĐỀ ĐỌC THÀNH TIẾNG
	STT
	Tên bài (đoạn) 
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	 Học nghề (Đoạn 1-2 – trang 58)
	Đi xem xiếc về, Va – li a mơ ước điều gì?
	Đi xem xiếc về, Va – li a mơ ước trở thành diễn viên phi ngựa

	2
	Ngày như thế nào là đẹp (Đoạn 1-2 – trang 62, 63)
	Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau điều gì?
	Trong bài đọc, các nhân vật tranh luận với nhau về quan niệm ngày như thế nào là đẹp

	3
	Đất nước là gì?
(trang 80,81)
	Ở hai khổ thơ đầu, bạn nhỏ hỏi những điều gì về đất nước?
	Ở hai khổ thơ đầu, bạn nhỏ muốn hỏi Đất nước là gì? Đất nước rộng lớn thế nào?

	4
	Con đường đến trường 
(trang 47, đoạn 4) 

	Vì sao các bạn nhỏ không nghỉ buổi học nào kể cả khi trời mưa rét?
	Vì có cô giáo thường đứng đợi các bạn nhỏ ở những đoạn đường khó đi để đưa các bạn nhỏ đến lớp.

	5
	Núi quê tôi
(Đoạn 1 -2 trang 83) 
	Tìm trong bài những câu văn có hình ảnh so sánh? Em thích hình ảnh nào?
	Lá cây bay như làn tóc tiên của một bà tiên đang hướng về phía biển…

	6
	 Sông Hương.
 (trang 87-88 đoạn 2) 
	Tác giả muốn khắng định điều gì khi nói sông Hương là một bức tranh khổ dài?

	 Tác giả muốn khẳng định sông Hương là bức tranh phong cảnh gồm nhiều khúc, đoạn mỗi khúc đoạn đều có vẻ đẹp riêng của nó. 

	7
	Nhà rông
 (Đoạn 2- trang 95)
	Kiến trức bên trong của nhà rông có gì đặc biệt?
	Bên trong nhà trống rỗng, chẳng vướng víu một cây cột nào, có nhiều bếp lửa luôn đượm khói…

	8
	Sự tích Ông Đùng, bà Đùng
(trang 98, đoạn 2-3)
	Ông Đùng, bà Đùng có điểm gì khác thường về ngoại hình?
	 Ông Đùng, bà Đùng cao lớn khác thườn. họ đứng cao hơn năm lần đỉnh núi cao nhất.

	9
	Hai Bà Trưng
 (trang 102, đoạn 1-2)
	Giới thiệu về Hai Bà Trưng?

	Hai Bà Trưng quê ở huyện Mê Linh, giỏi võ nghệ và có chí hướng giành lại non sông.
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	Cùng Bác qua suối
(trang 106, đoạn 1-2)
	 Chuyện gì xảy ra khi Bác gần qua suối?
	 Gần qua được suối, chợt Bác trượt chân, suýt ngã bởi đi qua hòn đá tròn có nhiều rêu trơn.




